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	Chủ đề/Bài
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919-1925
	- Biết được nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp
- Biết được những chuyển biến về giai cấp, xã hội Việt Nam 
	-Hiểu và phân biệt đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam
- Hiểu được quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ảnh hưởng đến cách mạng Viêt Nam

	
	
	

	
	Số câu: 3

	Số câu: 2

	
	
	Số câu: 5


	Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 - 1930

	-Biết được mục đích, vai trò của Hội VNCMTN
-Nội dung Hội nghị thành lập Đảng, Cương lĩnh chính trị đầu tiên
	Hiểu được ý nghĩa sự xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản năm 1929
	- So sánh Cương lĩnh chính trị với Luận cương chính trị 
	
	

	
	Số câu: 2

	Số câu: 1

	Số câu: 1

	
	Số câu: 4


	Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935


	-Biết được mục tiêu, diễn biến, tính chất, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 
	- Hiểu được đặc điểm, tính chất của phong trào cách mạng 1930-1931
	- So sánh phong trào cách mạng 1930-1931 với các phong trào trước đó và phong trào dân chủ 1936-1939
	Phân tích được tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931
	

	
	Số câu: 2
	Số câu: 1

	Số câu: 1

	Số câu: 1

	Số câu: 5


	Bài 15:  Phong trào dân chủ 1936 – 1939

	
	Hiểu được nội dung của Hội nghị BCH TƯ Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936)
	
	
	

	
	
	Số câu: 1 

	
	
	Số câu: 1 



	Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc
và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945).

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

	Biết được nội dung của Hội nghị BCHTW lần thứ 8, việc xây dựng căn cứ địa và sự thành lập mặt trận dân tộc thống nhất
Biết được thời gian thành lập các tổ chức lực lượng vũ trang của Việt Nam
	Hiểu diễn biến của Cao trào kháng Nhật cứu nước, những quyết định của Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì
	So sánh nội dung các Hội nghị của TƯ Đảng
Đánh giá được những hạn chế của Luận cương được Hội nghị lần thứ 8 khắc phục như thế nào.

Đánh giá được vài trò, vị trí của của căn cứ địa trong Tổng khởi nghĩa.
	Phân tích và đánh giá sự sáng tạo của Đảng và Hồ Chí Minh trong việc thành lập và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất 
Phân tích được tính chất của Cách mạng tháng Tám 1945 
	

	
	Số câu 3
	Số câu 2
	Số câu 3
	Số câu 2
	Số câu: 10


	Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946

	Biết được khó khăn, nguy hiểm của nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945
	Hiểu được đối sách của ta với lực lượng ngoại xâm, nội phản sau Cách mạng tháng Tám 1945, nội dung của Hiệp định sơ bộ 6/3/1946
	Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền Cách mạng sau tháng Tám 1945
	
	

	
	Số câu: 2


	Số câu: 2


	Số câu: 1


	
	Số câu: 5


	Tổng số câu: 30 
Tổng số điểm: 10 

Tỉ lệ: 100 %
	Số câu: 12


	Số câu: 9


	Số câu: 6


	Số câu: 3


	Số câu: 30 
Số điểm: 10 

Tỉ lệ: 100 %


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Lịch Sử – Lớp 12 

Thời gian làm bài: 45 phút.

KHUNG MA TRẬN
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	Nhận biết
	Thông hiểu
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	Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919-1925
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	Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 - 1930
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	Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935
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	Bài 15:  Phong trào dân chủ 1936 – 1939

	
	1
	
	
	1

	Bài 16: phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

	3
	2
	3
	2
	10

	Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946
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